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1. Lứa tuổi: Dưới 7 tuổi
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Lớp

	1. Phạm Minh Quang
	Nam
	06/05/2015
	1A1

	2. Quách Tuấn Đạt
	Nam
	24/02/2015
	1A1

	3. Đặng Huy Nhật Minh
	Nam
	11/01/2015
	1A5

	4. Nguyễn Thảo Nhi
	Nữ
	09/02/2015
	1A2

	
	
	
	

	
	
	
	



2. Lứa tuổi: 8-9 tuổi
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Lớp

	1. Hồ Thành Đồng
	Nam
	21/08/2014
	2A1

	2. Đinh Thế An
	Nam
	10/11/2014
	2A2

	3. Nguyễn Thành Phong
	Nam 
	26/05/2013
	3A1

	4. Nguyễn Uyên Nhi
	Nữ
	18/10/2014
	2A1

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Lứa tuổi: 10-11 tuổi
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Lớp

	1. Trịnh Long Vũ
	Nam
	19/08/2012
	4A1

	2. Nguyễn Hồ Quý
	Nam
	30/10/2012
	4A2

	3. Phan Đoàn Nam Trung
	Nam
	06/02/2011
	5A2

	4. Lê Nguyễn Gia Hân
	Nữ
	03/10/2012
	4A2

	5. Nguyễn Hà Linh
	Nữ
	07/05/2011
	5A1

	6. Trần Nguyễn Minh Hà
	Nữ
	29/05/2011
	5A2



